
PHỤ LỤC SỐ 02 

DANH SÁCH CÁC NHÀ PHÂN PHỐI ĐƯỢC HVN ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 

(Đính kèm Thỏa thuận hợp tác khung số VPB – HVN – 20241201 ký ngày … tháng … năm 2024 

(“Thỏa Thuận Hợp Tác Khung”)) 

 

Các bên thống nhất về danh sách Nhà Phân Phối bán xe được HVN áp dụng chương trình hỗ trợ 

lãi vay như sau: 

STT Tên Nhà Phân Phối Tên Công ty Mã số thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh 

1 Honda Ôtô Tây Hồ 
Công ty TNHH  Motor 

N.A Việt Nam 
0101787217 

197A Nghi Tàm, phường Yên 

Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

2 
Honda Ôtô Hà Nội - 

Giải Phóng 

Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Nam Thái 

Bình 
0101864743 

Km9 Quốc lộ 1A, P. Hoàng Liệt, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt 

Nam 

3 Honda Ôtô Kim Thanh 
Công ty Cổ Phần Ôtô 

Kim Thanh 
0304178450 

Số 6, đường 3 tháng 2, phường 

15, quận 11, TP Hồ Chí Minh 

4 
Honda Ôtô Sài Gòn - 

Cộng Hòa 
Công ty cổ phần đầu tư 

Liên Phương 
0316342507 

18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận 

Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

5 Honda Ôtô Đà Nẵng 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ÔTÔ VẬN HỘI MỚI 
0400561176 

179, Đường 2-9, Phường Hòa 

Cường Bắc,Quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng 

6 
Honda Ôtô Nghệ An - 

Vinh 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KINH DOANH TÂN 

MIỀN TRUNG 
2900751972 

Phường Hưng Dũng – Thành 

phố Vinh – Tỉnh Nghệ An  

7 
Honda Ôtô Hà Nội - 

Mỹ Đình 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Kinh doanh tổng hợp 

D&C 
0102159310 

Số 2 - Đường Lê Đức Tho, 

phường Mai Dịch, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

8 
Honda Ôtô Đồng Nai-

Biên Hòa 

Công ty TNHH Đầu tư 

và Thương Mại ô tô 

Biên Hòa 
3603444459 

B04, KP3, Khu thương mại 

Amata, Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

9 Honda Ôtô Hải Phòng 
Công ty TNHH thương 

mại và đầu tư Hòa An 
0101788524 

Thửa 3+4, lô 26 Lê Hồng Phong 

street, phường Đông Khê, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng 

10 
Honda Ôtô Khánh Hòa 

- Nha Trang 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN Ô TÔ 

SAO MAI ANH 
4201560993 

Số 174 đường 23/10, Phường 

Phương Sài, TP Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam  

11 
Honda Ôtô Thanh Hóa 

- Đại Lộ Lê Lợi 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Ô TÔ 

QUANG TRUNG 
2802150758 

Số 92, Đại lộ Lê Lợi, phường 

Đông Hương, Thành Phố Thanh 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

12 
Honda Ôtô Bình 

Dương - Thuận An 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ Ô TÔ HÒA BÌNH 

MINH 

3702301028 

Thửa đất số 311, tờ bản đồ số 

62(D2), Khu phố Bình Đức 2, 

Phường Bình Hòa, TP. Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương  

13 
Honda Ôtô Cần Thơ - 

Nam Sông Hậu 
Công Ty CP Ô tô Nam 

Sông Hậu 
1801395908 

Lô E1-1 Đường Võ Nguyên 

Giáp, Khu Vực Thạnh Lợi, P. 

Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần 

Thơ 



14 
Honda Ôtô Đắk Lắk - 

Buôn Ma Thuột 
Công ty TNHH Thương 

Mại Tân Loan 
6000826580 

Số 145 đường Nguyễn Chí 

Thanh, Phường Tân An, 

TP.Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk 

Lắk 

15 
Honda Ôtô Phú Thọ-

Việt Trì 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TMDV Ô TÔ HÒA 

BÌNH MINH - CHI 

NHÁNH PHÚ THỌ 

5200896689-

001 

Đường Hùng Vương, Khu 4A, 

Phường Vân Phú, TP Việt Trì, 

Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 

16 
Honda Ôtô Bắc Ninh-

Võ Cường 
Công ty TNHH Han 

Nam 
2300477686 

39 Lê Thái Tổ , Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh 

17 
Honda Ôtô Thái Bình-

Hoàng Diệu 

Công ty TNHH Kinh 

doanh Ô tô xe máy 

Kường Ngân Thái Bình 
1001191278 

Thửa đất số 94, tờ bản đồ số 26, 

đường Võ Nguyên Giáp, phường 

Hoàng Diệu, thành phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình 

18 
Honda Ôtô Thái 

Nguyên - Cam Giá 
Công ty cổ phần ô tô 

Vinamotor 
4601288502 

Đường Cách Mạng Tháng Tám, 

tổ 3, Phường Cam Giá, Thành 

phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên, Việt Nam 

19 
Honda Ôtô Bình Định-

Quy Nhơn 

Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch vụ ô tô 

Dũng Tiến - Chi nhánh 

Bình Định 

4401027207-

001 

Khu vực 5, Đường Tây Sơn, 

Phường Ghềnh Ráng, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định 

20 
Honda Ôtô Vĩnh Phúc-

Vĩnh Yên 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TMDV Ô TÔ HÒA 

BÌNH MINH - CHI 

NHÁNH VĨNH PHÚC 

5200896689-

006 

Khu Dộc Đồng, đường đầu cầu 

vượt quốc lộ 2A, P. Khai Quang, 

TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, 

Việt Nam  

21 
Honda Ôtô Hà Tĩnh-

Trần Phú 
Công ty CP Kim Liên 

Hà Tĩnh 
3002037240 

Đường Trần Phú, Khu Quy 

hoạch Phân khu xã Thạch 

Trung, xã Thạch Trung, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 

22 
Honda Ôtô  Bà Rịa 

Vũng Tàu-Bà Rịa 
Công ty Cổ Phần Ô Tô 

Nghĩa Vũng Tàu 
3502316891 

Khu phố Hương Tân,P. Long 

Hương, TP. Bà Rịa , Tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

23 
Honda Ôtô Gia Lai-

Pleiku 

CÔNG TY TNHH 

THIÊN ÂN AUTO GIA 

LAI 
5901057956 

519A Lê Duẩn, Phường Thắng 

Lợi, TP. Pleiku, T. Gia Lai 

24 
Honda Ôtô Sơn La - 

Chiềng Sinh 

Chi nhánh công ty 

TNHH Bê tông và xây 

lắp Sơn La - Ô tô Hà 

Hường 

5500155610-

001 

Km 10, Quốc lộ 6 Sơn La - Hà 

Nội, Tổ 5, Phường Chiềng Sinh, 

TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La, Việt 

Nam 

25 
Honda Ôtô Sài Gòn - 

Quận 2 

Chi nhánh công ty 

TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Phát Tiến 

0301049150-

018 

136D Mai Chí Thọ, P An Phú, 

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, 

Việt Nam  

26 
Honda Ôtô Thừa Thiên 

Huế-Huế 
Công ty cổ phần ô tô 

Phú Xuân 
3301604459 

Lô F, Khu đô thị Phú Mỹ An, 

Khu A đô thị mới An Vân 

Dương, Phường An Đông, TP. 

Huế, T. Thừa Thiên Huế. Việt 

Nam 

27 
Honda Ôtô Bình 

Thuận-Phan Thiết 
Công ty TNHH kinh 

doanh ô tô Gia Hòa 
3401138402 

Khu thương mại Bến Lội - Lại 

An, xã Hàm Thắng, Huyện Hàm 

Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, 

Việt Nam 



28 
Honda Ôtô Ninh Bình-

Tràng An 
Công ty TNHH Đầu tư 

Thương mại Gia Phạm 
2700837358 

số 169 đường Tây Thành, 

Phường Tân Thành, TP. Ninh 

Bình, T. Ninh Bình, Việt Nam 

29 
Honda Ô tô Sài Gòn - 

Quận 7 
Công ty cổ phần hợp tác 

và đầu tư Thái Hưng 
0314230702 

Nhà A, Khu chức năng số 4, 

Trung tâm thương mại ven sông 

Tân Phong, Đường Nguyễn Văn 

Linh, Phường Tân Phong, Quận 

7, TP Hồ Chí Minh. 

30 
Honda Ôtô Long An-

Tân An 

Chi nhánh Công ty 

TNHH TM và DV Phát 

Tiến 

0301049150-

020 

Thửa số 11549, tờ bản đồ địa 

chính số 3, Phường 6, Thành 

phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt 

Nam 

31 
Honda Ôtô Bắc Giang-

Dĩnh Kế 
Công ty TNHH Han 

Nam Bắc Giang 
2400809310 

Tổ dân phố Giáp Sau, Phường 

Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc Giang 

32 
Honda Ô tô Quảng 

Nam-Tam Kỳ 
Công ty TNHH Ô Tô 

Tiến Thu 
4001147080 

Quốc lộ 1A, Khối phố Hoà  Tây, 

Phường Hoà Thuận, Thành Phố 

Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt 

Nam 

33 
Honda Ô tô Đồng 

Tháp-Cao Lãnh 
Công ty TNHH Ô Tô 

Thap Nhat Phong 
1402095701 

Số 734 - 736 - 738, đường 

Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Phú, 

Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 

Đồng Tháp, Việt Nam 

34 
Honda Ôtô Kiên Giang 

- Rạch Giá 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ Ô TÔ HÒA BÌNH 

MINH - CHI NHÁNH 

KIÊN GIANG 

3702301028-

001 

Thửa đất số 584, Tờ bản đồ số 

59, Đ.Lạc Hồng, Tổ 22, Khu 

phố Vĩnh Phát, P.Vĩnh Hiệp, 

TP.Rạch Giá, T.Kiên Giang, VN 

35 
Honda Ôtô Hưng Yên - 

Phố Hiến 

Công ty TNHH Ngọc 

Huệ - Chi nhánh công ty 

TNHH Ngọc Huệ ô tô 

Hưng Yên  

0900231962-

005 

Đường Phạm Bạch Hổ, Phường 

Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên, 

Tỉnh Hưng Yên 

36 
Honda Ôtô Quảng 

Bình - Đồng Hới 
Công ty TNHH Thương 

mại Ô tô Quảng Bình 
3101054222 

Tổ Dân Phố Phú Thượng, 

Phường Phú Hải, TP Đồng Hới, 

Tỉnh Quảng Bình 

37 
Honda Ôtô Tiền Giang 

- Trung Lương 

 CÔNG TY TNHH Ô 

TÔ XE MÁY TIỀN 

GIANG 
1201600658 

Ấp 4, xã Tam Hiệp, Huyện Châu 

Thành, Tỉnh Tiền Giang, Việt 

Nam 

38 
Honda Ôtô Nam Định - 

Lộc Vượng 

Công ty cổ phần thương 

mại Vũ Minh - Chi 

Nhánh Ô tô Vũ Minh 

Nam Định 

0600346056-

002 

Quốc lộ 10, Phường Lộc Vượng, 

Thành Phố Nam Định, Tỉnh 

Nam Định, Việt Nam 

39 
Honda Ôtô Quảng 

Ninh - Hạ Long 

Công ty TNHH thương 

mại và đầu tư ô tô Tín 

Phát 
5701962558 

Lô H31, đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Hùng Thắng, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh, Việt Nam 



40 
Honda Ôtô Bình Phước 

- Đồng Phú 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TMDV Ô TÔ HÒA 

BÌNH MINH - CHI 

NHÁNH BÌNH PHƯỚC 

5200896689-

003 

Lô H6, 1 phần lô H7, đường D1, 

KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn 

Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh 

Bình Phước, Việt Nam 

41 
Honda Ôtô Đà Nẵng - 

Cẩm Lệ 
Công ty TNHH Ô tô 

Tiến Thu Đà Nẵng 
0402030558 

149A Phạm Hùng, phường Hòa 

Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng, Việt Nam 

42 
Honda Ôtô Nghệ An - 

Sông Lam 
Công ty TNHH Thắng 

Lợi 
2900326872 

Số 9 đường Nguyễn Trãi, 

phường Quán Bàu, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

43 
Honda Ôtô Hà Nội - 

An Khánh 
CÔNG TY TNHH 

PHƯƠNG LIÊN 
0500384851 

Km9+800, Đường Cao Tốc 08, 

Đại lộ Thăng Long, Thôn Phú 

Vinh, Xã An Khánh, Huyện 

Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

44 
Honda Ôtô Sài Gòn - 

Bình Chánh 

 CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ Ô TÔ MINH 

THANH 
0316025480 

Số 2225 Đường Quốc lộ 1, Ấp 

1, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. 

45 
Honda Ôtô Hải Phòng 

- Thủy Nguyên 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

AUTO ĐÔNG SƠN 
0202067871 

Ngã 3 Đông Sơn, Xã Kênh 

Giang, Huyện Thủy Nguyên, 

Thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

46 
Honda Ôtô Tây Ninh - 

Hòa Thành 

Chi nhánh Công ty 

TNHH TM và DV Phát 

Tiến tại Tây Ninh 

0301049150-

034 

Khu phố Hiệp Hòa, Phường 

Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, 

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 

47 
Honda Ôtô Lâm Đồng 

- Đà Lạt 

CÔNG TY TNHH 

TMDV Ô TÔ LÂM 

ĐỒNG 
5801464482 

Số 12 Đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường 9, TP Đà Lạt, 

Tỉnh Lâm Đồng 

48 
Honda Ôtô Hà Nội - 

Phúc Thọ 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KINH DOANH TỔNG 

HỢP QUỐC TẾ T&C 
0108811109 

Thôn 3, Xã Tích Giang , Huyện 

Phúc Thọ, TP Hà Nội, Việt Nam 

 


